
      UBND XÃ THÁI BÌNH 

PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 50/QĐ-VHXH  Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí “Mua sắm Thiết bị cho nhà trường và học 

sinh trên địa bàn xã Thái Bình” 

 

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI XÃ THÁI BÌNH 
 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023 của Quốc hội;Luật ngày 29/11/2024 

của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật ngày 

25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, 

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 

tăng,Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2025 của Chính 

phủ: Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết 

bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần 

thiết khác; 

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT này 30/12/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT này 30/12/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu cấp Trung học cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND, ngày 25/06/2025 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa,cải tạo,nâng cấp tài sản, trang thiết bị ; thuê 

hàng hóa, dịch vụ ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp,mở rộng,xây dựng mới hạng mục 

công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-VHXH, ngày 11 tháng 8 năm 2025 Phòng Văn 

hóa – Xã hội về việc phân bổ dự toán chi ngân sách Vốn thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2025; 



 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 263/2025/275411/CT ngày 18/11/2025 

của Công ty TNHH kiểm toán định giá Đại Dương; 

Theo đề nghị phụ trách bộ phận.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí “Mua sắm Thiết bị cho nhà trường và học 

sinh trên địa bàn xã Thái Bình” với các nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Tên cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa-Xã hội xã Thái Bình. 

 2. Danh mục Mua sắm Thiết bị cho nhà trường và học sinh trên địa bàn xã 

Thái Bình. 

 3. Tổng dự toán kinh phí: 99.540.000 đ. 

 Trong đó: 

 - Chi phí thẩm định giá: 2.240.000 đ. 

 - Chi phí mua sắm (có danh mục chi tiết kèm theo): 97.300.000 đ. 

 4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025. 

  Điều 2. Căn cứ dự toán mua sắm được phê duyệt, Phòng Văn hóa-Xã hội xã 

Thái Bình tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn.  

 Điều 3. Các đơn vị: Phòng Văn hóa-Xã hội xã Thái Bình, đơn vị trường học và 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3(QĐ); 

- UBND xã (b/c); 

- Lãnh đạo, Công chức Phòng; 

- Lưu: VT,KT. 

                        TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

         Lã Hải Yến 



DỰ TOÁN MUA SẮM 

(Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-VHXH ngày10/12/2025 của Phòng Văn hóa-Xã hội xã Thái Bình) 

 

STT Diễn giải Xuất xứ Bảo hành ĐVT 
Số 

lượng  

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ)  

I Trường PTDTBT Tiểu học II Thái Bình             

1 Tên thiết bị             

1.1 

Máy lọc nước cho học sinh 

Model: Kangaroo KG300 

Màng R.O Filmtec Made in USA. 

Điện áp: 32V 

Công suất: 50 Lít/giờ 

Khối lượng: 20,9 Kg 

Kích thước: 27,4x44x84,5 cm 

Máy lọc nuớc công suất lớn 50 lít/h, với 3 lõi lọc thô 20 

inch, 3 màng lọc RO và 1 lõi Nano Silver 

Máy lọc nước có khả năng: 

Loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, rong rêu, gỉ sét, bùn đất, 

cặn bẩn, các hạt lơ lửng không hòa tan 

Hấp thụ clo, loại bỏ màu, mùi, vị lạ, chất hữu cơ, thuốc trừ 

sâu, dầu mỡ, amoni, nitrit 

Loại bỏ Ca2+, Mg2+ để làm mềm nước, không còn hiện 

tượng đóng cặn khi đun nấu 

Loại bỏ các kim loại nặng, fe, mangan, asen độc hại 

Loại bỏ vi khuẩn, vi rút, bào tử khuẩn cho nước uống được 

trực tiếp 

Cân bằng độ PH, màu mùi vị, chống tái nhiễm khuẩn 

Lọc được mọi nguồn nước như nước máy, nước giếng 

khoan, nước mưa, các nguồn nước có độ cứng cao, nhiều 

kim loại nặng. 

Sử dụng lọc nước uống trực tiếp hoặc nấu ăn 

Tự động lọc, tự động rửa màng RO trước khi lọc, tự động 

ngắt khi nước đầy bình áp, tự động ngắt khi cấp nước yếu, 

tự động xả thải. 

Việt Nam 12 tháng Bộ 1 17.800.000         17.800.000  



 

STT Diễn giải Xuất xứ Bảo hành ĐVT 
Số 

lượng  

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ)  

1.2 

Bình Nóng lạnh cho học sinh 

Thương hiệu: Kangaroo 

Mã sản phẩm: KG69A3 

Loại Bình nóng lạnh: Gián tiếp 

Chủng loại: Cơ 

Dung tích chính xác: 30 lít 

Công suất (W): 2500(W) 

Hệ thống an toàn: Hệ thống an toàn đồng bộ CSS 

Vỏ chống thấm nước IPX4 

Nhiệt độ tối đa: 75 độ C 

Chất liệu thanh đốt: Thanh Magie chống ăn mòn 

Đặc điểm nổi bật:  

Công nghệ Nano kháng khuẩn 

Lớp cách nhiệt mật độ cao PU giúp giữ ấm nước lâu hơn 

Lòng bình tráng kim cương nhân tạo chống rò rỉ nước, 

Kích thước: Dài 69.5 cm - Ngang 33 cm - Sâu 35 cm 

Bảo hành  

Thanh nhiệt bảo hành vĩnh viễn, Phần điện bảo hành 2 

năm, Thân ruột bình bảo hành 10 năm 

Việt Nam 120 tháng Cái 1 4.700.000           4.700.000  

1.3 

Đệm giường dài 2m, rộng 1,5m 

Mã: ĐGT02 

Đệm bằng bông ép cao cấp 

Việt Nam 12 tháng cái 1 2.600.000           2.600.000  

II Trường PTDTBT THCS Lâm Ca            

1 Tên thiết bị            

1 
Bộ thiết bị âm thanh phục vụ tập luyện các chương trình 

ngoại khoá cho học sinh bán trú. 
    Bộ 1    

1.1 

Loa thùng toàn dải 

Model: MX412 

Kiểu: Loa toàn dải 12 inch 

– Thông số LF và HF 

LF:1×12″ Ferrite 

HF: 1X1.75″ Ferrite 

– Đáp ứng tần số: 55Hz ~ 18KHz 

Trung 

Quốc 
12 tháng Cái 2 13.050.000         26.100.000  



 

STT Diễn giải Xuất xứ Bảo hành ĐVT 
Số 

lượng  

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ)  

– Công suất định mức: 300W 

– Công suất cực đại: 1200W 

– Độ nhạy: 99dB 

– Trở kháng: 8Ω 

– Mức áp suất âm thanh tối đa: 129dB 

– Độ phủ: 55°×100° 

– Kết nối: hai ổ cắm bốn lõi NEUTRIK NL4MP 1+1- 

III Trường PTDTBT THCS Thái Bình            

1 Tên thiết bị            

1.1 

Bình Nóng lạnh cho học sinh  

Thương hiệu: Kangaroo 

Mã sản phẩm: KG69A3 

Loại Bình nóng lạnh: Gián tiếp 

Chủng loại: Cơ 

Dung tích chính xác: 30 lít 

Công suất (W): 2500(W) 

Hệ thống an toàn: Hệ thống an toàn đồng bộ CSS 

Vỏ chống thấm nước IPX4 

Nhiệt độ tối đa: 75 độ C 

Chất liệu thanh đốt: Thanh Magie chống ăn mòn 

Đặc điểm nổi bật:  

Công nghệ Nano kháng khuẩn 

Lớp cách nhiệt mật độ cao PU giúp giữ ấm nước lâu hơn 

Lòng bình tráng kim cương nhân tạo chống rò rỉ nước, 

Kích thước:  

Dài 69.5 cm - Ngang 33 cm - Sâu 35 cm 

Bảo hành  

Thanh nhiệt bảo hành vĩnh viễn, Phần điện bảo hành 2 

năm, Thân ruột bình bảo hành 10 năm 

Việt Nam 120 tháng Cái 3 4.700.000         14.100.000  

1.2 

Bộ sen tắm nóng lạnh 

Mã: Melody series ZT6170B. 

- Bộ sản phẩm gồm: 1 củ sen có vòi xả phụ, 1 dây sen, 1 

tay sen, Thanh trượt sen & các đầu ốc đi kèm. 

Việt Nam 12 tháng Cái 2 4.500.000           9.000.000  



 

STT Diễn giải Xuất xứ Bảo hành ĐVT 
Số 

lượng  

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ)  

- Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa 

- Kích thước: 

+ Củ sen: (đồng (Brass - thép không gỉ (stainless steel & 

glass): 370x120x125(DxRxC) - 1.860g 

+ Tay sen: (ABS): 200g (106x255mm) 

+ Dây dẫn: 150mm  (240g) 

+ Thanh trượt sen: 400g (60x30mm) 

- Bề mặt: đen (Black) 

1.3 

Téc nước (5 khối) 

Mã sản phẩm: SHN5000 (Φ1420) 

Bể nằm Inox Sơn Hà 5000 lít (Φ1420) 

Đường kính  F1420 

Chiều cao cả chân 1680mm 

Chiều rộng cả chân: 1505mm 

Chiều dài bồn: 3320mm 

Số người sử dụng phù hợp: 9 - 10 người sử dụng 

Việt Nam 12 tháng Cái 1 23.000.000         23.000.000  

Tổng cộng 97.300.000 
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